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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH TRÌ 

        TP. HÀ NỘI 

--------  

Bản án số: 102/2018/HSST 

Ngày: 28/6/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             --------------- 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ 

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Liên 

Hội thẩm nhân dân                   : Ông Trần Văn Huy 

 Ông Nguyễn Đức Thành 

Thư ký ghi biên bản phiên toà : Bà Đặng Thị Vân Kiều - Cán bộ Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì: 

 Bà Đặng Thị Sơn Cầm - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 28 tháng 06 năm 2018, Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện T, 

thành phố Hà Nội. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 102/2018/HSST 

ngày 05/06/2018 đối với bị cáo:  

 

Họ và tên: Bùi Thanh H - sinh ngày 1984; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

Tập thể Coma 7, xã L, huyện T, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn Giáo: 
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không; Con ông: Bùi Văn N; Con bà: Huỳnh Thị C; Vợ: Đào Thanh T, có 02 

con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013. Anh, chị, em ruột: Có 

02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Danh chỉ bản số 0141 ngày 20/ 03/2018 

Công an huyện T lập; Tiền án,tiền sự: không. Bị cáo đang bị áp dụng biện 

pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. - Có mặt tại phiên toà. 

   Ngƣời bị hại: 

     Anh  Nguyễn Thanh B - sinh năm 1976 

 Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: xã T, huyện T, Hà Nội. 

 Có mặt phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau. 

Đầu tháng 7/2017, Bùi Thanh H gọi điện thoại nhầm vào số của anh 

Nguyễn Thanh B (sinh năm 1976, HKTT: Tập thể tiểu đoàn 8, xã T, huyện 

T, Hà Nội) dẫn đến mâu thuẫn nên anh B yêu cầu H xoá số điện thoại của 

anh B. 

Khoảng 16 giờ ngày 04/11/2017, khi anh B đang ngồi uống nước chè 

tại ngã ba N thuộc đường L, huyện T, Hà Nội thì H đi xe máy đến và chào 

anh B. Hai bên nói chuyện về việc H gọi nhầm số điện thoại của anh B và 

anh B yêu cầu H xoá số thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên H bỏ đi. Khoảng 

10 phút, H quay lại quán nước dùng tay chân không đánh anh B thì bị mọi 

người can ngăn đẩy H và B ra xa nhau, H liền nhặt 01 viên gạch xây nhà 

kích thước khoảng 10cm x 10cm ở trên đường ném về phía anh B làm anh B 

bị chấn thương ở vùng trán phải được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 

Nông nghiệp I. 
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Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T 

đã tiến hành rà soát hiện trường nhưng không thu giữ được viên gạch. 

Giấy chứng nhận thương tích số 084/2017/BV-GCT ngày 22/11/2017 

của Bệnh viện Nông nghiệp thể hiện: 

Toàn trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Da, niêm mạc bình thường, 

Glasgow 15 điểm, mạch 80 lần/ phút, huyết áp 110/70 Hg, nhịp thở 20 lần/ 

phút, nhiệt độ 36,5 độ C. 

Tại chỗ: 

- 01 vết thương vùng trán dài khoảng 3cm, vết thương rách da, sâu sát 

xương. 

-  01 vết thương cung mày dài khoảng 5cm, vết thương rách da. 

Ngày 24/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T ra 

Quyết định số 01 trưng cầu Trung tâm pháp y - Sở y tế Hà Nội giám định 

pháp y thương tích đối với anh Nguyễn Thanh B. 

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 1098/TTPY ngày 

27/12/2017 của Trung tâm pháp y - Sở y tế Hà Nội kết luận thương tích của 

anh - 01 vết thương như sau: 

- Sẹo vết thương vùng trán lệch trái cách chân tóc 2,5cm, kích thước 

4cm x 0,2cm, sẹo phẳng, thâm, mềm. 

Sẹo vết thương đuôi cung mày phải kích thích 2cm x 0,1 cm, sẹo phẳng  

- Sẹo vết thương đuôi cung mày phải kích thước 2cm x 0,1cm, sẹo 

phẳng, mềm, thâm. 

Kết luận: các sẹo vết thương phần mềm : 03% 

Chấn thương mắt phải gây kích ứng chảy nước mắt: 05% 
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Nhiều khả năng các vết thương tích do vật tày có cạnh gây nên. 

Tỷ lệ tổn hại sức khoẻ: 08% (tám phần trăm) 

Ngày 03/11/2017, anh Nguyễn Thanh B đã viết đơn đề nghị khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can đối với Bùi Thanh H về tội Cố ý gây thương tích. 

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Thanh H khai nhận hành vi phạm tội như đã 

nêu trên. Lời khai của H phù hợp với tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra 

thu thập được. 

Đối với 01 viên gạch kích thước 10cm x 10cm mà H dùng để ném anh 

B, Cơ quan điều tra đã rà soát truy tìm nhưng không thu hồi được. 

Đối với nam thanh niên mà có đi cùng H và cầm gạch đập vào trán anh 

B 2 phát, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa đủ căn cứ để 

kết luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã ra quyết định 

tách phần tài liệu liên quan đến nam thanh niên này để điều tra, xác minh, xử 

lý sau. 

Về dân sự: anh Nguyễn Thanh B yêu cầu H phải bồi thường cho anh B: 

số tiền viện phí là 5.000.000đồng, tiền bồi thường 01 tháng phải nghỉ làm ở 

nhà để điều trị là 10.000.000 đồng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần là 

20.000.000đồng: tổng số tiền B yêu cầu là 35.000.000 đồng.   

       Tại bản cáo trạng: số 93/KSĐT ngày 31/05/2018, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện T truy tố Bùi Thanh H về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a 

khoản 1 Điều 134- Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà: 

Bị cáo Bùi Thanh H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng đã nêu, thừa nhận tội danh bị truy tố là đúng.  Bị cáo thấy hành vi 
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của mình là vi phạm pháp luật tỏ ra rất hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử 

khoan hồng và xin sửa chữa tốt .  

Về dân sự: Tại phiên toà, anh B yêu cầu  bị cáo bồi thường thiệt hại 

cho anh số tiền là 5.000.000đồng tiền thuốc, 10.000.000đồng do mất thu 

nhập nghỉ làm một tháng và tiền tổn thất thất tinh thần là 20.000.000đồng. 

tổng số tiền là 35.000.000đồng.  

Bị cáo đã nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật gây tổn hại sức khỏe cho 

người bị hại và xin được bồi thường cho B số tiền là 35.000.000đồng. 

Tại phiên toà anh B nhất trí về việc bị cáo bồi thường cho anh số tiền là 

35.000.000đồng và không có ý kiến gì về phần dân sự. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử 

phạt bị cáo Bùi Thanh H  từ 10 (mười) đến 14  (mười bốn )  tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách từ 20 đến 28 tháng. 

Về dân sự: người bị hại anh B yêu cầu bồi thường số tiền là 

35.000.000đồng, bị cáo chấp nhận toàn bộ số tiền này. Đề nghị Hội đồng xét 

xử không xét.  

Bị cáo không có việc làm ổn định, không có thu nhập, không áp dụng 

hình phạt tiền đối với  bị cáo. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; Căn cứ kết quả 

thẩm tra chứng cứ và xét hỏi tại phiên toà; Căn cứ vào kết quả tranh luận 

công khai tại phiên toà. Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý 

kiến kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY 

 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà là phù hợp lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người bị hại, và các tài liệu, chứng cứ, đã 
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thu thập được trong hồ sơ có đủ cơ sở kết luận: Hồi 16 giờ ngày 04/11/2017, 

tại khu vực ngã ba N thuộc đường L, xã N, huyện T, Hà Nội, Bùi Thanh H 

đã dùng một viên gạch có kích thước khoảng 10cm x 10cm ném vào người 

anh Nguyễn Thanh B gây thương tích cho anh B với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

là 8%. Đối chiếu pháp luật hình sự Bùi Thanh Hải đã phạm tội "Cố ý gây 

thương tích" được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 - Bộ luật hình sự 

năm 2015. Viện kiểm sát truy tố bị cáo ra xét xử theo tội danh và điều luật 

đã viện dẫn là có cơ sở pháp lý.  

Hành vi của  bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những gây mất trật 

tự trị an xã hội, gây hoang mang lo sợ trong nhân dân mà còn trực tiếp xâm 

phạm đến sức khỏe của người khác. Sức khỏe của con người có ý nghĩa 

quan trọng hàng đầu,  quyền về sức khỏe được pháp luật bảo vệ và bất khả 

xâm phạm. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án việc xử lý các bị cáo bằng 

pháp luật hình sự là cần thiết nhằm góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của 

nhân dân. 

Về dân sự: Tại phiên toà anh Bình đã nhận đủ số tiền bị cáo Hải bồi 

thường là 35.000.000đồng và không có yêu cầu gì về phần dân sự. Do đó 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thể hiện có nhân thân 

tốt. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo chưa có tiền 

án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được quy 

định tại điểm i điều 51 - Bộ luật hình sự năm 2015, bị cáo đã tự nguyện bồi 

thường thiệt hại quy định tại điều b khoản 1 điều 51 - bộ luật hình sự năm 

2105.  Bị cáo khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải được quy định tại  

điểm s khoản 1 điều 51 - Bộ luật hình sự.  

Tòa xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, do vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà 
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cho bị cáo được hưởng khoan hồng, được cải tạo ngoài xã hội, giao bị cáo 

cho chính quyền địa phương nơi cư trú giáo dục bị cáo trở thành người công 

dân tốt. Có thể áp dụng mức hình phạt thấp đối với bị cáo. Bị cáo không có 

nghề nghiệp thu nhập, ổn định, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo.  

Về phần dân sự: Người bị hại anh Nguyễn Thanh B yêu cầu số tiền 

bồi thường là 35.000.000đồng và bị cáo đã tự nguyện bồi thường đủ số  tiền 

này,  do vậy Tòa không xem xét.  

      Án phí: 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 99 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo, người bị hại, được quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 231, 

Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

 

       Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thanh H phạm tội "Cố ý gây thƣơng tích". 

Áp dụng  điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b,s,i,  khoản 1  Điều 51, Điều 

65 - Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bùi Thanh H 10 (mƣời) tháng tù, nhƣng cho hƣởng án 

treo. Thời gian thử thách là 20 (hai mươi)  tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện T, thành phố Hà Nội, 

giám sát giáo dục trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý 

vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc người được 

hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 Nếu bị cáo thay đổi nơi làm việc thì thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự. 
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           Án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 20, 22,  Pháp 

lệnh án phí, lệ phí Toà án. 

Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm . 

      Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại, có mặt tại phiên toà, có quyền kháng cáo bản án hình sự 

sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

        Về quyền thi hành án: Căn cứ Điều 26 Luật thi hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định của Toà án được thi hành theo quy định 

tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                               

Thẩm phán  - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Liên 

 

 

 


